
Tỉnh: Trà Vinh  

Phụ lục II 

BỔ SUNG PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 

(Kèm theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

    Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 

TT Tên đường phố 

Đoạn đường 
Loại 

đường 

phố 

Giá đất  Ghi chú 

Từ Đến 

1 Thành Phố Trà Vinh           

1,167 
Đường giao thông và hệ thống thoát 

nước phường 2 và phường 7, TPTV 
Đường 19/5 nối dài Đường Trần Phú nối dài   3,000   

1,168 Đường D10 Đường Đại đội trinh sát Hết trụ sở Công an tỉnh   2,500   

1,169 
Tuyến Trung tâm chính trị hành chính 

tỉnh Trà Vinh 
Tuyến đường D10 Đường Sơn Thông   2,500   

1,170 
Tuyến Trung tâm chính trị hành chính 

tỉnh Trà Vinh 
Đường Sơn Thông  Sông Long Bình (hết tờ bản đồ 19)   2,000   

1,171 Đường cặp Kênh đại Đường Ngô Quốc Trị Đường Nguyễn Hòa Luông   1,500   

1,172 Đường nhựa vào Đại đội Trinh Sát Đường Võ Nguyên Giáp Hết tuyến   2,500   



1,173 Đường N 7 Đường Phạm Ngũ Lão Đường Võ Văn Kiệt   1,500   

1,174 Đường N6 Đường D5 Hết tuyến   1,800   

2 Huyện Trà Cú           

  Thị trấn Trà Cú (Đô thị loại 5)           

2,196 Đường nhựa khóm 4 Đường 3/2 Đường tránh Quốc lộ 53   1,200   

2,197 Đường nhựa phía Tây rạch Thanh Sơn Đường nội thị (bến xe)  
Cầu khóm 5 (Trường tiểu học thị trấn 

A) 
  800   

2,198 Đường nhựa khóm 1 Đường 3/2 (ngã ba đi Bảy Sào) Giáp ranh xã Thanh Sơn   800   

  Xã An Quảng Hữu           

2,203 Đường nhựa ấp Sóc Tro Dưới Đường huyện 28 Đường tỉnh 915   400   

  Xã Ngãi Xuyên           

2,204 
Đường nhựa ấp Cầu Hanh, ấp Xóm 

Chòi 
      400   



3 Huyện Cầu Ngang           

  Xã Long Sơn 
      

  
  

3,256 
Đường vào Trường mẫu giáo Long 

Sơn 
Trường cấp 2 Long Sơn  Đường nhựa (năng lượng mặt trời)   550   

  Xã Trường Thọ           

3,257 
Đường kết nối cầu Chông Văn - Quốc 

lộ 54  
Kênh I 

Giáp ranh xã Mỹ Chánh (huyện 

Châu Thành)  
  400   

  Xã Mỹ Long Bắc           

3,258 Đường đal Bến Cát Đường huyện 5 Giáp ranh thị trấn Mỹ Long   400   

  Xã Thạnh Hoà Sơn           

3,259 Đường nhựa liên ấp Cống Tân Lập Giáp ranh xã Hiệp Mỹ Tây   350   

4 Huyện Châu Thành 
      

  
  

  
Thị trấn Châu Thành (Đô thị loại 5) 

      
  

  



  

4,237  

Đường N2 (Cặp Kho Bạc huyện Châu 

Thành) 
Quốc lộ 54 Đường Tránh Quốc lộ 54 

  
1,100   

  

4,238  
Đường nhựa phía trước Khối vận Đường Mậu Thân Đường Đê bao 

  
2,000   

  

4,239  
Đường nhựa trước Cổ Tông Miếu Đường Mậu Thân Đường Đê bao 

  
3,600   

  

4,240  
Đường Đê bao Đường nhựa trước Cổ Tông Miếu Nhà ông Thạch Chương 

  
900   

  
Xã Lương Hòa 

      
    

4,241 
Đường GTNT Kênh Sa Lôn 

Đường nhựa Sâm Bua (thửa đất 

281, tờ bản đồ18) 

Nhà bà Thạch Thị My Thi (thửa đất 

2881, tờ bản đồ 19) 
  450   

  
Xã Lương Hòa A           

4,242 
Đường kết nối Cụm công nghiệp  Đường Lê Văn Tám 

Đường GTNT Kênh Xáng Tân Ngại 

(A1). 
  1,000   

  
Xã Nguyệt Hóa 

      
    

4,243 

Đường đanl ấp Cổ Tháp A 
Đường nhựa 135 (nhà bà Thạch Thị 

Duyên, thửa đất 49, tờ bản đồ 18) 

Kênh số I  (thửa đất 398, tờ bản đồ 

37) 
  400   

4,244 

Đường đanl ấp Trà Đét (M1) 

Đường nhựa 135 (nhà bà Nguyễn 

Thị Ninh, thửa đất 663, tờ bản đồ 

25) 

Đường 135 (nhà ông Lê Phước 

Trượng; thửa đất 698, tờ bản đồ 25) 
  400   



4,245 Đường đanl ấp Cổ Tháp B (M17) 
Đường nhựa 135 (cặp hông Trường 

Tiểu học Nguyệt Hóa A) 
Kênh số I (thửa đất 91, tờ bản đồ 36)   400   

4,246 
Đường kết nối Quốc lộ 53 với Đường 

cây ăn trái (Đường huyện 03)  
Đường huyện 03 Bệnh viện sản nhi   1,800   

  Xã Hòa Thuận 
      

    

4,247 
Các tuyến đường nhựa, đường đal còn 

lại thuộc xã Hòa Thuận 
      500   

  Xã Hòa Lợi 
      

    

4,248 
Các tuyến đường nhựa, đường đal còn 

lại thuộc xã Hòa Lợi 
      500   

  Xã Song Lộc 
      

    

4,249 
Đường nhựa từ Đường tỉnh 911 đến 

hết hàng rào Bảo Tiên 
Đường tỉnh 911 Thửa đất 3815, 3821, tờ bản đồ 16   500   

  Xã Thanh Mỹ           

4,250 
Đường GTNT ấp Ô Tre Nhỏ (N10-

GD1) 

Đường nhựa trước UBND xã  (phía 

Đông kênh Đoàn Công Chánh); 

thửa đất 1238, tờ bản đồ 3 

kênh (hết ranh thửa đất 1778, tờ bản 

đồ 3) 
  500   



4,251 Đường Bắc Phèn 5 
Đường đanl (thửa đất 278, tờ bản 

đồ 2 ) 

Đường nhựa trước UBND xã  (phía 

Tây kênh Đoàn Công Chánh); thửa 

đất 2547, tờ bản đồ 3 

  500   

4,252 

Đường GTNT phía nam kênh Thống 

Nhất (ấp Cây Dương, Nhà Dựa, Kinh 

Xuôi) 

Giáp ranh xã Mỹ Chánh 
Giáp ranh xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu 

Cần 
  500   

  xã Mỹ Chánh           

4,253 
Đường kết nối cầu Chông Văn - Quốc 

lộ 54  
Quốc lộ 54 

Giáp xã Trường Thọ, huyện Cầu 

Ngang 
  600   

5 Huyện Duyên Hải     
  

  
  

  Xã Ngũ Lạc     
  

  
  

5,122 Đường tránh Đường tỉnh 914     
  

600   

5,123 
Tuyến số 5 (áp dụng chung cho xã 

Đôn Châu) 
Đường tỉnh 914 Sông cây Xoài 

  
700   

5,124 Tuyến số 5  Sông cây Xoài Bờ kè kênh Nguyễn Văn Pho 
  

900   

  Xã Long Khánh     
  

    

5,125 Đường Bến Kinh trên Giáp ranh thị trấn Long Thành Bờ kè kênh Nguyễn Văn Pho   400   



5,126 Đường Bến Kinh dưới Giáp ranh thị trấn Long Thành Sông Đường Đùng   400   

  Xã Đông Hải           

5,127 Đường nhựa Hồ Thùng Đê Hải Thạnh Hòa Đường đal Tổ Hợp   400   

6 Thị xã Duyên Hải     
  

  
  

  Phường 1 (Đô thị loại 4)           

6,156 Đường nhựa giữa khóm 4 Đình Phước Lộc Đường Võ Thị Sáu   500   

6,157 Đường nhựa khóm 2 Quốc lộ 53 Đường Lý Tự Trọng   2,500   

6,158 Đường đanl khóm 1 Đường 3/2 Kênh I   500   

  Xã Long Toàn           

6,159 
Đường nhựa Khu tái định cư ấp Bào 

Sen 
Quốc lộ 53  

Đến các tuyến đường khu Tái định 

cư 
  500   

  Xã Trường Long Hòa           



6,160 Đường nhựa ấp Khoán Tiều Đường nhựa ấp Cồn Trứng  Nhà ông Nguyễn Thành Ái   500   

  Xã Dân Thành           

6,161 
Đường nhựa từ Quốc lộ 53B - Cầu Ấp  

Mới (D2) 

 Quốc lộ 53B (thửa đất 720, tờ bản 

đồ 6) 
Cầu Ấp Mới   800   

7 Huyện Cầu Kè     
  

  
  

7,105 Tuyến đường D7 Đường 30/4 Giáp ranh xã Hòa Ân   1,500   

7,106 Tuyến đường D8 Đường Lê Văn Tám Đường Nguyễn Văn Kế   1,500   

7,107 Tuyến đường D3 Đường Nguyễn Thị Út 
Đường vào Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị 
  1,000   

7,108 Tuyến đường D17 Đường Nguyễn Hòa Luông Đường 30/4   1,000   

7,109 Tuyến đường N3 Đường Nguyễn Hòa Luông Đường 30/4   1,000   

7,110 
Tuyến đường nhựa liên ấp Tân Qui I, 

Tân Qui II 

Nhà bà Nguyễn Thị Bạch Lê (thửa 

đất số 56, tờ bản đồ số 19)   

Nhà ông Phan Hoàng Tâm (thửa đất 

số 139, tờ bàn đồ số 41)   
1,000   

7,111 Đường nhựa Ô Tưng B Cây xăng Trường Long  Nhà Châu Chí Úi 
  

500   



7,112 
Đường nhựa liên xã Ninh Thới, 

Phong Phú 
Đưởng tỉnh 915 ấp Mỹ Văn Đường nhựa ấp III, IV xã Phong Phú 

  
350   

8 Huyện Càng Long     
  

  
  

  Thị trấn Càng Long (Đô thị loại 5)     
  

    

8,189 
Đường nhựa khóm 7 cặp kinh đùng 

đình  
Cầu khóm 7 Cầu Long An   600   

8,190 

Đường hạ tầng thiết yếu giao thông 

Quốc lộ 60 - Quốc lộ 53  nối Trung 

tâm Thành phố Trà Vinh đến huyện 

Càng Long (áp dụng TT.Càng Long) 

      1,400   

  Xã Nhị Long     
  

    

8,191 Đường tránh chợ nhị Long  Đường huyện 4 Đường huyện 3   500   

8,192 

Đường hạ tầng thiết yếu giao thông 

Quốc lộ 60 - Quốc lộ 53  nối Trung 

tâm Thành phố Trà Vinh đến huyện 

Càng Long (áp dụng Bình Phú, Nhị 

Long) 

Giáp ranh thị trấn Càng Long Quốc lộ 60   1,000   

  Xã Đức Mỹ     
  

    

8,193 Đường nhựa  Ấp Mỹ Hiệp  Ấp  Long Sơn   500   



8,194 Đường nhựa Ấp Ngã tư Chợ Rạch Bàng   1,200   

  Xã Bình Phú     
  

    

8,195 
Đường nhựa (Phú Phong 1; Phú Hưng 

1) 
      700   

  Xã Tân An           

8,196 Đường nhựa kênh Chín Tân An Đường tỉnh 911 Hết tuyến   600   

  Xã Tân Bình            

8,197 Đường nhựa Tân Bình Đường huyện 31 Kênh Tỉnh   500   

  Xã Mỹ Cẩm     
  

    

8,198 Đường nhựa liên ấp 2-6-5       700   

  Xã Nhị Long Phú     
  

    

8,199 
Đường huyện 37 (nối dài, xã Nhị 

Long Phú) 
      600   



  Xã Đại Phúc     
  

    

8,200 Đường Đình Tân Hạnh  Đường huyện 3 Đình Tân Hạnh 
  

400   

  xã An Trường     
  

    

8,201 Đường nhựa vào Sân Vận Động Quốc lộ 53 Hết sân Vận động 
  

600   

9 Huyện Tiểu Cần     
  

  
  

   Thị trấn Tiểu Cần  (Đô thị loại 5)           

9,200 Đường nhựa Cặp Đình Thần Đường Võ Thị Sáu  Sông Tiểu Cần   1,200   

9,201 
Đường số 5 (áp dụng chung cho xã 

Phú Cần) 

 Cầu Ba Sét, thị trấn Tiểu Cần (thửa 

164, tờ BĐ 18) 
Quốc lộ 54, xã Phú Cần   1,500   

  Thị trấn Cầu Quan (Đô thị loại 5)           

9,202 Đường kênh Định Thuận Quốc lộ 60 Đường Rạch Ghe Hầu   1,200   

9,203 Đường sau nhà thờ Nguyễn Văn Thông Lương Văn Mẫn   500   



9,204 Đường Bàn Cờ 1 Đường Hùng Vương Đường Sân Bóng   500   

9,205 Đường Bàn Cờ 2 Đường Hai Bà Trưng Đường Sân Bóng   500   

9,206 Đường Xóm Lá  Rach nhà ba Heo Quốc lộ 60   500   

9,207 Đường nhựa 5 Đường Đường Hương lợ 34 Kênh Mặc Sẩm   
       

500  
  

9,208 Đường Đal cặp Nhà Thờ Mặc Bắc Hộ ông Trần Minh Hoàng Hộ ông Trần Văn Dũng   
       

500  
  

9,209 
Đường Nối Đường huyện 34 - Đường 

tỉnh 915 
Đường huyện 34 Đường tỉnh 915   

    

1,000  
  

9,210 Đường Xóm Cua Đường Hùng Vương Hộ ông Trần Văn Chiến   
       

500  
  

  Đường huyện           

9,211 Đường huyện 13  Đường tránh Quốc lộ 60 Đường Vành đai phía đông   
    

1,500  
  

9,212 Đường huyện 13  Đường Vành đai phía đông Hết tuyến   
       

800  
  

  Xã Hiếu Trung           



9,213 Đường nhựa Cây Gòn Liên xã Trụ sở BND ấp Cây Gòn 
Cầu 2 Truyền (Ranh xã Phú Cần) 

  500   

9,214 Đường nhựa ấp Phú Thọ 1 liên ấp Nhà Bà 2 Phụng 
Nhà Ông Trước (Cây Gòn) 

  500   

9,215 Đường nhựa Cây Gòn  Đường huyện 25  Xã Phú Cần   500   

9,216 
Đường nhựa Ô Na Liên xã 

Ngã 3 (Tà Mẫn)  Đường huyện 6   500   

  9. Xã Tân Hùng           

9,217 Đường nhựa ấp Chợ-Phụng Sa Quốc lộ 54 Hết tuyến   600   

  Hiếu Tử     
  

    

9,218 Đường nhựa ấp Tân Đại Trường tiểu học Hiếu Tử C Quốc lộ 60, cống Út Vui   500   

  
 Xã Long Thới     

  
    

9,219 Đường nhựa Giồng Cục Đường đal Giồng Da 
Đường nhựa bờ đông Nguyễn Chánh 

Sâm (2 nhánh) 
  500   

9,220 
Đường nhựa bờ tây kênh Nguyễn 

Chánh Sâm  
Đường Giồng Giữa  Cầu Báo Ân   500   



9,221 
Đường nhựa kênh Đức Mẹ Định Phú 

A  
Đường dẫn vào Cầu Bàu Hoang     500   

9,222 Đường nhựa vào Chùa Phổ Tịnh   Quốc lộ 60 Chùa Phổ Tịnh   500   

9,223 Đường đal sau trường Mẫu giáo cũ Đường Giồng Giữa Đường trụ sở BND ấp Trinh Phụ   500   

9,224 Đường nhựa kênh Đức Mẹ Định Bình  Đường nhựa Định Bình Đường đal Định Bình   500   

9,225 Tuyến Bờ tây kênh Cầu Tre  Cầu Cầu Tre Đường nhựa kênh Ba Quốc   500   

 


